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DANH SÁCH KÉT QUẢ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI
’ 3 5 * ^  /QLCL-TTr ngày 10/12/2019 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Hải Dương

TT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh Loại hình sản xuất, 
kỉnh doanh Địa chỉ trụ sở

Kết quả xếp loại 
(A/B/C) (tính 

đến tháng 
12/2019

Ngày kiểm 
tra xếp loại 

A/B/C
Ghi chú

1
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM TÂN HƯƠNG
Sơ chế nông sản (Hành, 

cà rốt, gừng, tỏi)
Thôn Văn Thai, xã cẩm  Văn, 

huyện Cẩm Giàng
B 26/6/2019

2
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THựC 

PHÀM ÁNH DƯƠNG
Sơ chế nông sản (Hành, 

cà rốt, tỏi)
Chợ Văn Thai, xã cẩm  Văn, huyện 

Cầm Giàng
B 5/10/2019

3
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN TP XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG

Chế biển nông sản (Cà 
muối, ớt, dưa chuột bao 

tử)

Số 2 Lê Thanh Nghị, p. Phạm Ngũ 
Lão, tp Hải Dương

B 23/8/2019

4
DNTN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN TP XUẤT KHÂU HÙNG SƠN

Chế biến nông sản (Dưa 
chuột, dưa gang, Quýt, cà 

chua, ớt)

Thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, 
huyện Ninh Giang

B 21/8/2019

5 CÔNG TY TNHH LONG THÀNH
Chế biến thịt và các sản 
phẩm từ thịt (lạp xưởng, 
thịt lợn muối hong khói)

Cụm CN đường Ngô Quyền, p cẩm  
Thượng, tp Hải Dương

B 27/9/2019

6 CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG TÂN
Chế biến nông sản (tương 

ớt, giấm hoa quả)
Thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện 

Gia Lộc
B 10/6/2019

7 CÔNG TY TNHH VẠN ĐẠT
Chế biến nông sản 

(măng, dưa)
Khu Cảng Cống Câu, Phường Hải 

Tân, Thành phố Hải Dương B 14/5/2019

8 CÔNG TY TNHH MTV VINH LÝ Sản xuất, kinh doanh gạo
An Xá, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải 

Dương B 22/8/2019



9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VŨ QUỲNH HD Sản xuất, kinh doanh gạo
An Xá, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải 

Dương B 22/8/2019

10
CỬA HÀNG KINH DOANH QUỲ 

PHƯỢNG Kinh doanh gạo
Khu Cầu Ràm, xã Tân Hương, 

huyện Ninh Giang B 2/12/2019

11
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÔ 
CÔNG ANH VIỆT NAM TẠI HẢI 

DƯƠNG

Chế biến nông sản (Tỏi, 
hành, cà rốt)

Mạn Đê, Nam Trung, Nam Sách
B 16/8/2019

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT NAM DƯƠNG
Chế biến nông sản 
(Hành, tỏi, gừng) Mạn Đê, Nam Trung, Nam Sách B 13/9/2019

13
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH v ụ  NAM 
QUÂN

Sản xuất muối gia vị
Bịch Tây, Nam Chính, Níun Sách

B 5/24/2019

14 CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG Lực 
TUYÊN DU Sản xuất, kinh doanh gạo

Thị tư Quang Phục, Quang Phục, 
Tứ Kỳ B 5/4/2019

15 CÔNG TY TNHH MTV vũ  CÔNG
Chế biến nông sản (Tỏi, 

hành, cà rốt) Mạn Đê, Nam Trung, Nam Sách B 15/8/2019

16
DNTN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH KHÁNH Sản xuất, kinh doanh gạo
Phố Cậy, Long Xuyên, Bình Giang

B 27/6/2019

17
DNTN KINH DOANH CHÊ BiẾN 

NÔNG SẢN TÂN PHÚ
Sơ chế nông sản (Hành, 

tỏi) Thôn Bắc, xã c ổ  Dũng, Kim Thành B 13/8/2019

18 CÔNG TY TNHH HOA MAI
Chế biến nông sản (chè 

bí, hành, tỏi)
Thôn Mạn Đê, Nam Trung, Nam 

Sách B 28/6/2019

19 C ơ  SỞ NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI
Pha chế nước mắm, nước 

chấm KDC số 1, Đoàn Tùng, Thanh Miện B 16/10/2019

20 C ơ  SỞ HÙNG PHÁT
Pha chế nước mắm, nước 

chấm
Th ôn Đào Lâm, Đoàn Tùng, Thanh 

Miện B 16/10/2019

21
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT VÀ 

THƯƠNG MẠI TUẤN DƯƠNG
Kinh doanh nông sản

Th ôn Thanh Niên, xã cộng Hòa, 
Kim Thành B 17/5/2019

22
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI NGÂN ĐĂNG
Kinh doanh hành khô, 

măng Lô 10.113 Khu Đô thị Phía Tây, p. 
Tứ Minh, Tp. Hải Dương

B 22/8/2019
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23
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN TÂN TIẾN
Sơ chế, chế biến nông 

sản

Đưòmg Nguyễn Đăng Làiứi, Khu 
Nguyễn Văn Trỗi, TT, Nam Sách, 

Nam Sách
B 28/10/2016 Dừng hoạt động

24
H ộ  KINH DOANH c ơ  s ở  CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM LUCKY PIG
Chế biến Lạp Xưởng

Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 21, 
phường Ái Quốc, thành phố Hải 

Dương
B 17/9/2019

25
CÔNG TY TNHH ONG MẬT 

PHƯONG BẮC
Sản xuất, pha chế mật 

ong
Đường 39B, thôn Phúc Giới, Thaiủi 

Bính, Thanh Hà, hải Dương B 23/9/2019

26 C ơ  SỞ TOAN THƯ
Sơ chế, chế biến nông 

sản
Thôn Một, Cẩm Sơn, cẩm  Giàng, 

Hải Dương B 18/10/2019

27
CÔNG TY TNHH MTV XUÁT NHẬP 

KHẨU PHÚ KHÁNH
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông thủy sản

Số nhà 6/128 Phố Nguyễn Hữu 
Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải 

Dương, tỉrủi Hải Dương
B 8/5/2019

28
CÔNG TY TNHH MTV THẠCH BẢO 

PHÁP
Chế biến thịt

Thôn Phú Lộc, cẩm  Vũ, cẩm  
Giàng, Hải Dương B 26/6/2019

29 DNTN OÁNH SÁU Kinh doanh gạo
Thôn Lễ Quán, phường Thạch 

Khôi, TP. Hải Dương, Hải Dương B 5/21/2019

30
CÔNG TY CỒ PHÂN ONG MẬT 

VIỆT Ý
Sản xuât, pha chê mật 

ong
Khu Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, 

TX. Chí Linh, Hải Dương B 6/8/2019

31 CÔNG TY TNHH THÀNH HỤU Kinh doanh nông sản
sồ  nhà 84 đường Bạch Đằng, p. 

Trần Phú, TP. Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương

B 2/4/2019

32 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG VIỆT Sơ chế, chế biến rau quả
Thôn Phúc Tân, Gia Tân, Gia Lộc, 

Hải Dương B 15/5/2019

33 CÔNG TY TNHH HÔNG DƯONG Sản xuất muối, gia vị
KM 50 +250 bắc QL 5 -  p. Việt 

Hòa -  tp Hải Dương B 4/7/2019

34
H ộ KƯ^H DOANH-CO s ở  SẢN 
XUẤT LẠP XƯỞNG HẢO VIỆT

Sản xuất Lạp Xưởng
Thửa đất số 482, tờ bản đồ số 15, 

KDC Trần Nội, p. Thạch Khôi, TP. 
Hải Dương

B 31/10/2019

35
H ộ KINH DOANH NGUYẺN VĂN 

MƯỜI
Sản xuất giò, chả

Khu Chùa Vít, xã cẩm  Phúc, huyện 
Cẩm Giàng, Hải Dương B 21/10/2019

36 H ộ  KINH DOANH NGÔ QUÝ ĐỨC Kinh doanh gạo
Khu Đồng Mơ, TT.Gia Lộc, Gia 

Lộc, Hải Dương B 21/11/2018
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37
H ộ  KINH DOANH TẠ QUANG 
MINH (Cơ S ở  SẢN XUÁT PHÙ 

TRÚC HUY TÍNH)
Chế biến phù trúc

Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương

B 6/4/2018

38
H ộ KINH DOANH v ũ  ĐÌNH 

NHUỢNG
Chế biến phù trúc

Thôn Thượng Dương, xã Nam 
Trung, Nam Sách, Hải Dương B 18/11/2019

39
H ộ  KINH DOANH HÀ THỊ TÍNH 
(C ơ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
NÔNG SẢN HOÀNG HIỆP)

Sơ chế nông sản Thôn Bằng Quân, xã cẩm  Định, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

B 21/10/2019

40 H ộ  KINH DOANH TRẦN BÁ v ũ
Lạp Xường, lạp xường 

viên

Số nhà 01/46, đường Phan Chu 
Trinh, Khu 2, phường Nhị Châu, 
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

B 30/10/2019

41
H ộ  KINH DOANH ĐÀM VĂN 
TUẤN (C ơ SỞ SẢN XUẤT LẠP 
XƯỜNG SVT HẢI DUƠNG)

Lạp Xường
Thửa đất số 491, Tờ bản đồ số 15, 

Khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, 
Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

B 31/10/2019

42
CÔNG TY TNHH GẠO HƯNG 
HUYỀN Xay sát, kinh doanh gạo

Phố Cậy, Long Xuyên, Bình Giang, 
Hải Dương B 27/6/2019

43 H ộ  KINH DOANH TRẦN THẾ HẢI 
(C ơ SỞ KINH DOANH LƯƠNG 
THỰC HẢI YẾN) Kinh doanh lương thực

Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương B 3/9/2019

44
CÔNG TY CÔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI AGRICO
Sơ chế, chế biến tỏi đen, 
tảo, sắn dây, chùm ngây

Thôn Huề Trì, An Phụ, Kinh Môn, 
Hải Dương

B 29/5/2019

45
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI HÒA HƯỜNG
Kinh doanh các sản phẩm 
từ thịt, sản phẩm thủy sản

Số nhà 5, phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Trần Phú, Tp. Hải Dương, 

Hải Dương
B 1/7/2019

46
DOANH NGHIỆP T ư  NHÂN THựC 

PHẨM NGUYỄN MẠNH DŨNG
Kinh doanh nông, thủy 

sản thực phẩm
Thôn Phú Tảo, xã Thạch Khôi, TP. 

Hải Dương, Hải Dương
Đã giải thể

47 CÔNG TY TNHH DIỆP BẢO LINH Đóng gói chè
Số nhà 25, ngõ 19, Phố Giỗ, cụm 

11, TT. Gia Lộc, Gia Lộc, Hải 
Dương

B 5/9/2019
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48
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT VÀ 

THƯƠNG MẠI HẢI THÀNH
Chế biến nông sản

Thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương B 29/8/2019

49
CÔNG TY CỒ PHẦN THƯƠNG MẠI 

HÙNG PHÁT
Kinh doanh nông sản

Số nhà 22/57, phố Tam Giang, 
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
B 3/7/2019

50 CÔNG TY TNHH TH ựC PHẨM VT
Kinh doanh nông lâm 

thủy sản

Ki ốt Nhà máy Sứ, phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương
B 15/8/2019

51 CÔNG TY CỒ PHẦN KIM CHÍNH
Kinh doanh, bảo quản, 

chế biến nông sản

Đường Hồng Quang kéo dài, khu 
10, Phường Bình Hàn, Thành phố 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
B 3/7/2019

52
H ộ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

ĐIỆP
Nuôi ong, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến mật ong
Chợ Hệ, Thanh Bính, Thanh Hà, 

Hải Dương
B 26/9/2019

53
H ộ  KINH DOANH CỬA HÀNG TÚC 

MẠCH
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông thủy sản
Số 5B Bắc Sơn, p. Quang Trung, 

TP. Hải Dương, Hải Dương
B 17/9/2019

54
C ơ  SỞ SẢN XUÂT NEM CHUA 

THANH NGA
Sản xuất giò, chả, nem 

chua
Số 35 Phố Mai Hắc Đế, khu 17, 

phường Bình Hàn, TP. Hải Dương
B 1/11/2019

55 Cơ sở chế biến thực phẩm Ngọc Châu
Sản xuất, kinh doanh 

muối
sồ  66 Lê Viết Quang, p. Ngọc 

Châu, tp. Hải Dương B 8/5/2019

56 Công ty TNHH PINAA
Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến các sản phẩm từ đỗ 

tương

Thôn Mậu T à i, xã cẩm  Điền, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

B 23/8/2019

57 H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÝ
Sơ chế, kinh doanh nông 

sản
Thị Tứ-Thanh Quang-Nam Sách 

Hải Dương B 14/10/2019

58
CốNG TY CÒ PHÂN GCT-XNK 
NÔNG SẢN KIÊN GIANG

Trồng trọt, sơ chế, kinh 
doanh nông sản

Phú Tảo, Phưòng Thạch Khôi, 
Thành phố Hải Dương, Hải Dương B 12/11/2019

59
CÔNG TY TNHH DUY BÍCH

Sơ chế, kinh doanh nông 
thủy sản

Số nhà 36 phố Bùi Thị Xuân, 
phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương B 26/8/2019

60
H ộ KINH DOANH TẠ THI DUNG

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến thịt, thủy, hải sản

Số nhà 330, đưòng Điện Biên Phủ, 
phưòng Bình Hàn, Tp. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương B 4/11/2019

61
CổNG TY TNHH THỬƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TÂN VIỆT THẮNG

Thu gom, sơ chế, chế 
biến nông thủy sản

Số 19 Vũ Thạnh, phường Hải Tân, 
Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương B 28/6/2019
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62 H ộ  KINH DOANH NGÔ QUÝ ĐỨC
Thu gom, sơ chế, chế 

biến nông sản
Số 68 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn 

Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương B 9/5/2018

63
CÔNG TY CÔ PHÂN LƯƠNG THựC 
HẢI DƯƠNG

Thu gom, sơ chế, chế 
biến nông sản

Số 142 phố Hàm Nghi, p. Hải Tân, 
Tp. Hải Dương, Hải Dương B 28/6/2019

64
H ộ  KINH DOANH PHẠM XUẨN 
NHƯỜNG

Thu gom, sơ che, chế 
biến nông sản

Xã Nghĩa An, Ninh Giang, Hải 
Dương B 15/5/2018

65 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC
Thu gom, sơ chế, chế 

biến nông sản
Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải 

Dương B 4/11/2019

66
CÔNG TY CÔ PHÀN GIÔNG VÀ 
THIẾT BỊ CHĂN NUÔI HƯNG HUY

Chăn nuôi, giêt mô, chê 
biến thịt lợn

Thôn An Tân, xã cẩm  Định, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

B 18/10/2019

67

CHI NHÁNH CỔNG TY c ô  PHÀN 
XUẤT NHẬP KHẨU NAM QUANG 
TẠI HẢI DƯƠNG - NHÀ MÁY CHẾ 
BIÊN NÔNG SẢN LAI KHÊ

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến tỏi

Thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương

B

5/17/2019

68
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI HÔNG GIANG Kirứi doanh, sơ chế gạo

Thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện 
Bìrứi Giang, tỉrứi Hải Dương

B 27/8/2019

69
H ộ  KINH DOANH ĐOÀN VĂN 
MẠNH

Kinh doanh, sơ chế, bảo 
quản nông thủy sản

Số 91, phố Yết Kiêu, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương

—

B 8/11/2019

70
HỌ KINH DOANH c ơ  s ớ  SÁN 
XUẤT THỰC DƯỠNG TÀI HƯNG

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

184 Quyết Thẳng, phưòng Bình 
Hàn, thàiứi phố Hải Dương B 17/9/2019

71 H ộ KINH DOANH PHẠM THỊ 
NGÂN

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Xóm Đình, thôn Văn Thai, xã cẩm  
Văn, huyện cẩm  Giàng, tỉiứi Hải 

Dương B 22/10/2019

72 c ty  TNHH MTV Sinh Thái Liên Hoa Kinh doanh, đóng gói chè Do Nghĩa- Nghĩa An - Ninh Giang - 
HD

B 16/5/19

73
Cty CP nông nghiệp hữu cơ HD- 
GREEN

kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Khu phố Mới, thôn Chằm, xã 
Phương Hưng, Gia Lộc, HD

B 16/5/2019

74
Cty TNHH chế biến nông sản CRISP 

PALACE
kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản
Thôn đoài, xã Hồng Lạc, huyện 

Thanh Hà, HD
B 01/7/2019

75 Công ty TNHH Nông trại Việt
kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản
Số 241 Trần Phú, thị trấn Nam 

Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải B 01/7/2019

76 Công ty TNHH MTV My Hưng Thịnh
kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản
Khu 16, thị trấn Lai Cách, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương B 02/7/2019
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77 Công ty TNHH MTV Thương mại Phả 
Lại

kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Số 91, phố Trần Hưng Đạo, phường 
Phả Lại, thành phố Chí Linh, Hải 

Dương 04/7/2019 Dừng hoạt động

78 Công ty TNHH Thành Lộc HG
kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản
Thôn Đông, xã c ổ  Dũng, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương B 05/7/2019

79 Công ty Cổ phần Dược liệu Thành 
Hưng - Chi nhánh tại Hải Dương

kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Số 170B Phố Trần Hưng Đạo, 
Phường Sao Đỏ, thàrửi phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 05/7/2019 Dừng hoạt động

80
Công ty TNHH thương mại Quốc Liên 
Vân

kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương B

08/7/2019

81
Công ty TNHH TM&DV Trung Hải 
168

kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản

Thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 08/7/2019

Chuyển đổi loại 
hình hoạt động

82
H ộ  KINH DOANH PHẠM VÃN 
HLTNG (Cơ s ở  sản xuất nông sản Hvmg 
Lem)

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói ớt

Thôn Văn Thai, xã cẩm  Vãn, 
huyện Cẩm Giàng

B
13/8/2019

83
CÔNG TY CÔ PHÂN SÁN XUÂT 
TM&DV GIA GIA

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến lạc, đậu phông

Số 57C An Ninh, phưòmg Quang 
Trung, thành phố Hải Dương 16/9/2019

84
H ộ  KINH DOANH NGUYÊN VĂN 
NAM Kirửi doanh thủy hải sản

Khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 
thành phố Hải Dương B 17/9/2019

85 CÔNG TY TNHH TuẤN HƯNG HD
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản
Thôn Tiền, Thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng 17/9/2019

86
CÔNG TY TNHH MTV s x  VÀ TM 
TiẾN TRÀ Kinh doanh, xay sát gạo

Đội 2, thôn Cậy, xã Long Xuyên, 
huyện Bình Giang B

18/9/2019

87
H ộ  KINH DOANH TRÂN TRỌNG 
ĐỨC Kinh doanh, xay sát gạo

Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện 
Bình Giang B 18/9/2019

88 CÔNG TY TNHH MTV TH ựC 
PHẨM Tu ấ n  n g u y ê n Kinh doanh thủy hải sản

Số nhà 1/29 Phố Lý Anh Tông, khu 
3, phường Hải Tân, thành phố Hải 

Dương 18/9/2019 Dừng hoạt động

89 H ộ  KINH DOANH v ũ  BÁ MƯỜI Kinh doanh, xay sát gạo
Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện 

Bình Giang B 25/9/2019

90
H ộ  KINH DOANH v ũ  VĂN TÚ

Kinh doanh sơ chế, chế 
biến nông sản

Số 15 Vũ Mạnh Hùng, Lộ Cương 
B, Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương
B

26/9/2019
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91
CÔNG TY CÔ PHÂN CHÊ BiÊN 
NÔNG SẢN HẢI DƯƠNG

Kinh doanh sơ chế, chế 
biến nông sản

Thôn Đông Hà, xã An Phụ, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương B 1/10/2019

92 H ộ KƯ4H DOANH v ũ  ĐÌNH BIÊN
Kinh doanh, sơ chế nông 

sản
Thôn Tân Thăng, xã Thái Tân, 

huyện Nam Sách, tỉiứi Hải Dương B 3/10/2019

93
H ộ  KINH DOANH NGUYÊN VIÊT 
HUỶNH

Kinh doanh, đóng chai 
nước mắm, nước chấm

Khu 1, Phố Thông, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương B 3/10/2019

94 HKD ĐẶNG THỊ THƯƠNG
Kinh doanh, chế biến giò 

chả

Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 06, 
khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 8/1/2019

95 c s  CUNG CẤP LT, TP BÌNH MINH
Kinh doanh nông sản 

thực phẩm

Số 78 Ngô Bệ, phường Hải Tân, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 8/1/2019

96 HKD VŨ VÀN HIÊN
Trồng trọt, kinh doanh, 

sơ chế, chế biến sắn dây.
Thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. B 8/1/2019

97 CTY TNHH TM TIẾN PHÚC
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm

Đội 1, khu Phủ Tảo, phường Thạch 
Khôi, thàrửi phố Hải Dương tỉnh 

Hải Dương.
B 15/01/2019

98 HKD PHẠM THỊ DUNG
Kinh doanh thịt và chế 
biến sản phẩm từ thịt 

(giò, chả...).

Thôn 1, xã Tân Hương, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải Dương. B 15/01/2019

99 HKD TÔ VĂN THỊNH
Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

Khu An Trung, thị trấn Kinh Môn, 
huyện Kinh Môn, tỉrửi Hải Dương. B 15/01/2019

100 HKD NGHIÊM TRỌNG KHU Sản xuất giò, chả.
Số nhà 143, phố Quyết Thắng, 

phường Bình Hàn, thành phố Hải 
Dương, tinh Hải Dương.

B 15/01/2019

101 HKD PHẠM THANH TÙNG
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả.

Số nhà 1/559 Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 15/01/2019

102 HKD VŨ THỊ QUYÊN
Sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm từ thịt (giò, 
chả, xúc xích...).

Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 16/01/2019
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103
HKD c s s x  GIÒ CHẢ LƯƠNG HỮU 
THẮNG

Sản xuất giò, chả, mộc.
Số nhà 12, phố Quyết Thắng, khu 6, 

phường Bình Hàn, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương.

B 16/01/2019

104 HKD HOÀNG THỊ HIỀN
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 17/01/2019

105 HKD VŨ THỊ KIM CƯƠNG
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả

Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 17/01/2019

106 HKD HOÀNG THỊ HÒA
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả

Số 2B Bá Liễu, khu 5, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 17/01/2019

107 HKD HOÀNG VĂN HỘI
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả

Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 32, 
thôn Vũ Xá, phưòng Ái Quốc, 
thàrửi phố Hải Dương, tỉnh Hải

B 17/01/2019

108 HKD ĐINH THỊ DUNG
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả

Số 12/88 Quyết Thắng, khu 6, 
phường Bình Hàn, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 18/01/2019

109 HKD ĐOÀN THỊ NỤ
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả.
Khu 3, phường Hải Tân, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 18/01/2019

110 HKD NGUYỄN THỊ THỀ
Kinh doanh thịt và chế 

biến các sản phẩm từ thịt 
(giò, chả...).

Thôn Huyền Tụng, xã Hiến Thàiủi, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

B 18/01/2019

111 HKD ĐOÀN VĂN HƯNG
Kinh doanh thịt và chế 

biến các sản phẩm từ thịt 
(giò, chả..).

Thửa đất số 154, tờ bản đồ số 32, 
thôn Vũ Xá, phường Ái Quốc, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải

B 18/01/2019

112 HKD ĐÀO XUÂN HỢP
Kinh doanh thịt và chế 

biến các sản phẩm từ thịt 
(giò, chả..).

Tiền Trung, Ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

B 21/01/2019

113 HKD HÒ VĂN BẠCH
Kinh doanh nông sản, 

thực phẩm; Kinh doanh 
thuỷ, hải sản.

Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 21/01/2019

114
CTY TNHH DVTM NSTP PHƯƠNG 
THẢO

Kinh doanh, sơ chế, bảo 
quản mông thủy sản

Số idià 113 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 21/01/2019
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115 HKD PHÙNG THỊ HOA
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả.

Lô 39/120 Chi Lăng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương
B 24/01/2019

116 HKD CHÈ BÚP-BÀ TỤNG
Đóng gói và kinh doanh 

chè búp

Số 42A, Phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 28/01/2019

117 HKD NGUYẺN VĂN NGHINH

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả..).

Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 55, 
thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 28/01/2019

118 HKD VŨ THANH c ử

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả..).

Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 54, 
thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 30/01/2019

119
CTY CP CB VÀ XK LƯƠNG TH ựC 
NGỌC VIỆT

Kinh doanh, sơ chế, chế 
niến nông sản

Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

B 1/2/2019

120 CTY TNHH TM VÀ DV ĐOÀN GIA
Chế biến, kinh doanh cà 

phê.

Số 66 phố Bạch Năng Thi, khu 
Đông Nam Cường, phường Hải 

Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 1/2/2019

121 HKD NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm

Số nhà 8/55 Đức Minh, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.
B 1/2/2019

122 HKD ĐÀM VĂN TUẤN
Sản xuất kinh doanh lạp 

xường, xúc xích

Thửa đất số 491, tờ bản đồ số 15, 
khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 15/2/2019

123 HKD TRẦN THỊ HẠNH
Kinh doanh nông sản 

thực phẩm
Thôn Đụn, xã Nam Hồng, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 25/2/2019

124 HKD NGUYỄN HỒNG KHÁNH
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả

310 đường Trần Phú, khu La Văn 
Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương.
B 25/2/2019
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125 HKD CHU VÃN SƠN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả..).

Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 28, 
thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương.

B 25/2/2019

126 HKD PHẠM THỊ HOA
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả, bánh chưng
Số 46 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, 
huyện Gia Lộc, tỉiủi Hải Dương. B 25/2/2019

127 HKD VƯƠNG ĐÌNH NỨC
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả
Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. B 25/2/2019

128 HKD LÊ THỊ THÚY
Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

giò, chả.

Thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

B 25/2/2019

129 HKD NGUYỄN THỊ LIÊN
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả
Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, 
huyện Tứ Kỳ, tỉiứi Hải Dương

B 25/2/2019

130 HKD PHẠM VĂN TÀI

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, 
huyện Tứ Kỳ, tinh Hải Dương.

B 25/2/2019

131 HKD NGUYỄN VĂN DŨNG
Giết mổ gia súc; Kinh 

doanh thịt.
Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. B 25/2/2019

132 HKD NGUYỄN VÃN CHĂM
Giết mổ gia súc; Kinh 

doanh thịt.
Thôn 0  Mễ, xã Hưng Đạo, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
B 25/2/2019

133 HKD NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, 
huyện Tử Kỳ, tỉnh Hải Dương

B 26/2/2019

134 HKD CAO VĂN NGHỊ
Kinh doanh, sơ chế nông 

sản
Xóm 3, xã Tharứi Xá, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương
B 5/3/2019

135
CTY TNHH NGOẠI THƯƠNG 
HOÀNG GIA- CN HẢI DƯƠNG

Sơ chế, kinh doanh nông 
sản (hành, tỏi, vải thiều, 

cà rốt, su hào...).

Thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

B 20/3/2019

136
CTY TNHH TM DV QUỐC TẾ HẢI 
MINH

Chế biến, kinh doanh 
nông sản

Số 68 phố Chương Dương, phường 
Trần Phú, thành phố Hải Dương, 

tỉiứi Hải Dương.
B 29/3/2019
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137
HKD HOÀNG VĂN TÙNG CẨM 
VĂN

Sản xuất, kinh doanh 
nấm; Sơ chế, chế biến, 

kinh doanh các sản phẩm 
từ nấm.

Thôn Văn Thai, xã cẩm  Văn, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. B 2/4/2019

138 HKD TRẦN VĂN TUẤN
Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt (giò, 

chả, nem chua...).

Số 179 Nguyễn Hải Thanh, thị trấn 
Tharửi Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương.
B 2/4/2019

139
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
LƯƠNG THỰC TUYÊN DU

Xay sát, kinh doanh gạo.
Thị tứ Ngã Tư Mắc, xã Quang 
Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải B 8/4/2019

140 CTY TNHH CBTP s ố  1 HẢI DƯƠNG
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông sản

Số 67 Trương Hán Siêu, phường 
Nhị Châu, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.
B 8/4/2019

141 HKD NGUYỄN THỊ MIỀN
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến thịt và các sản phẩm 
từ thịt

Xóm 3, thôn Đông Phan, xã Tân 
An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương.
B 10/4/2019

142
CTY TNHH NÔNG SẢN TRƯỜNG 
ỌUÂN

Kinh doanh, chế biến 
nông sản thực phẩm

Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. B 10/4/2019

143 CTY TNHH TMDV KHÁNH THỌ
Sản xuất, kinh doanh, chế 
biến nông, thủy sản thực 

phẩm

Số 53 đường Yết Kiêu, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 16/4/2019

144 HKD NGUYỄN THIÊN TUẤN

Nuôi rươi, cáy; Kinh 
doanh, sơ chế, chế biến 

rươi, cáy và các sản phẩm 
từ rươi, cáy; Kinh doanh, 

xay xát gạo.

Thôn Trại Vực, xã Tứ Xuyên, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

B 16/4/2019

145 HKD NGUYỄN THỊ THÊM

Giết mổ gia súc, gia cầm; 
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến thịt và các sản phẩm 
từ thịt.

KDC Lôi Động, phường Cộng Hòa, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 24/4/2019

146 HKD NGUYỄN TOÀN CHUNG
Kinh doanh, sơ chế, đóng 

gói chè.

Số 15/2/1022 đường Lê Thanh 
Nghị, phưòưg Hải Tân, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 24/4/2019
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147 HKD TRƯỜNG PHÚ
Kinh doanh, sơ chế nông 

thủy sản thực phẩm

Đội 9, xóm Ngọc Đường, thôn Cập 
Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương.
B 24/4/2019

148
CÔNG TY TNHH ONG MẬT 
PHƯƠNG BẮC

Nuôi ong lấy mật; Kinh 
doanh, sơ chế, chế biến 

mật ong.

Đưòmg 390B, thôn Phúc Gióri, xã 
Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương.
B 24/4/2019

149 HKD NGUYỄN VĂN HOẰNG
Giết mổ lợn; Kinh doanh, 
sơ chế, chế biến thịt lợn 
và các sản phẩm từ thịt

Thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. B 4/5/2019

150 HKD BÙI THỊ HÀ
Giết mổ lợn; Kinh doanh 
thịt lợn và các sản phẩm 

từ thịt lợn (giò, chả).

Thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, 
thàiủi phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 4/5/2019

151
CTY TNHH THỦY SẢN ĐỨC 
MẠNH

Kinh doanh thủy, hải sản. Đội 11, thôn Mạc Bìiứi, xã Thái 
Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải B 4/5/2019

152
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN XUẤT NHẬP KHẨU VẠN 
PHÚC

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản thực phẩm; 
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến thịt và các sản phẩm 
từ thịt.

Xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, 
tỉiủi Hải Dương. B 4/5/2019

153 H ộ  KINH DOANH MINH TÂM Kinh doanh nông sản
Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 10, 

khu 2, phường Thạch Khôi, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

B 4/5/2019

154
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THU

Kinh doanh nông sản
Thửa đất số 284, tờ bản đồ số 34, 
khu 7, phường Ngọc Châu, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

B 15/5/2019

155
. H ộ  KINH DOANH NGUYÊN THỊ 
CÚC

Giết mổ lợn; Kinh doanh 
thịt lợn.

Thôn Phù Nội, xã Hùng Sơn, huyện 
Thanh Miện, tinh Hải Dương. B 15/5/2019

156
H ộ  KINH DOANH -  F5 FRUIT SHOP 
h Ải Dư ơ n g

Kinh doanh hoa quả tươi; 
Kinh doanh hạt khô các 

loại; Kinh doanh bột ngũ 
cốc.

Số nhà 106 Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 15/5/2019

157
C ơ  S ỏ  PHÙ TRÚC NGỌC HIÊU -  
PHẠM THỊ SÁU

Sản xuất, kinh doanh 
phù trúc, váng đậu.

Thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 15/5/2019
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158
H ô  KINH DOANH HOÀNG THỊ
t Ẩ m

Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt (giò, 
chả, xúc xích); Kinh 
doanh thủy, hải sản.

Địa chỉ/ Address: Khu 1, thị trấn 
Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương.
B 15/5//2019

159 CÔNG TY TNHH VẠN ĐẠT
Kinh doanh, chế biến rau, 

củ, quả.

Khu cảng Cống Câu, phưòng Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 15/5/2019

160

Giết mổ;Kinh doanh, sơ
HỘ KINH DOANH BÙI ĐĂNG chế, chế biến các sản Thôn Hào Khê, xã Hưng Long, 
THUẨN phẩm từ thịt lợn (giò, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

chả, xúc xích).

B 15/5/2019

161
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN 
HƯNG VIỆT

Trồng trọt, kinh doanh, 
sơ chế nông sản thực

Thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 20/5/2019

162
CỔNG TY TNHH XUÂT NHẬP 
KHẨU THỰC PHẨM SẠCH MINH 
TIẾN

Nuôi trồng, kinh doanh, 
bảo quản thủy, hải sản.

Thôn Long Động, xã Nam Tân, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 20/5/2019

163
H ộ KINH DOANH NGUYỄN BÁ 
ĐỒNG

Kinh doaiứi, sơ chế, chế 
biến nông sản

Thôn Thượng Đáp, xã Nam Đồng, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 20/5/2019

164 H ộ  KINH DOANH vũ  VĂN LẬP
Sơ chế, chế biến, kinh 

doanh hành mủa.
Thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. B 20/5/2019

165
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯỞNG OANH

Giết mổ gia súc, gia cầm;
Sơ chế, bảo quản sản 

phẩm từ gia súc, gia cầm; 
Bảo quản, kinh doanh 

thủy, hải sản.

Số nhà 38, phố Việt Hòa, khu 5, 
phường Việt Hòa, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 21/5/2019

166
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
NGỌC

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

Khu dân cư 1, phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 21/5/2019

167 H ộ  KINH DOANH ĐÔNG T ố  ĐỨC
Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

Số 30, Trần Khánh Dư, khu 3, 
phưòng Phả Lại, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương.
B 21/5/2019

168
H ộ  KINH DOANH TRẦN THỊ 
DUNG

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò,

Khu 4, phường Phả Lại, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương. B 21/5/2019
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169
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 
THANH

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

Khu dân cư 3, phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 22 /5 /2019

170
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
PHU

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

KDC số 1, phường Phả Lại, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 22 /5 /2019

171
.HÔ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
C ự

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò,

KDC số 1, phường Phả Lại, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 22 /5 /2019

172
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ
c u c

Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...); 

Sản xuất, kinh doanh 
bánh giày.

Cao Đường, Phả Lại, Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương.

B 22 /5 /2019

173
H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ 
SANH

Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...)

Khu 13, phường Phả Lại, thành phố 
Chí Lirửi, tỉnh Hải Dương

B 23/5 /2019

174 H ô  K I N H  D O A N H  vũ T H I  D U Y Ê N  S â n  x u ấ t  k in h  d o a , *  s ả n  lU tu  6  p h u ím g  P Ịm  L ạ i * à n h  p h ố
phâm tìr thịt (giò, chả...). Chí Linh, tỉnh Hải Dương

B 23 /5 /2019

175 H ộ  KINH DOANH Đ ỏ  THỊ THU
Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...)

Khu 4, phường Phả Lại, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương

B 23/5 /2019

176
H ộ  KINH DOANH TRẰN KHẮC 
TRUỜNG

Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...)

Khu dân cư 12, phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải

B 28/5 /2019

177
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 
cửờNG

Sản xuất, kinh doanh giò, 
chả, ruốc; Kinh doanh 
xôi, bánh chưng, bánh

Thanh Tân -  Lê Lợi -  Chí Linh - 
Hải Dương.

B 28/5 /2019

178
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
CHIỀU

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thị tứ Lê Lợi -  Lê Lợi -  Chí Linh - 
Hải Dương.

B 28/5 /2019

179
H ộ  KINH DOANH PHẠM VĂN 
THÔNG

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm; Kinh doanh 

thủy, hải sản; Kinh doanh 
lương thực; Kinh doanh 

trứng các loại.

Thôn Quý Dương, xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

B 28/5 /2019
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180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÀNH 
ĐồNG

Kinh doanh, sản xuất, sơ 
chế, chế biến muối, bột 

canh

Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. B 29/5/2019

181
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT 
THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG

Chế biến, kinh doanh Thôn Phù Tải, xã Thanh Giang, 
nước sốt, nước chấm. huyện Thanh Miện, tỉnh Hải B 29/5/2019

182
CÔNG TY TNHH TM & DV HAN 
YOUNG

Trồng trọt, kinh doanh, 
sơ chế, chế biến rau, củ, 

quả

Số 89 Tuy Hòa, phường Trần Phú, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 29/5/2019

183
CÔNG TY CÓ PHẦN VIGER VIỆT 
NAM

Sơ chế, chế biến thịt và 
các sản phẩm nông lâm 

thủy sản

Số 20/78 quán Thánh, phường Bình 
Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 5/30/2019

184
H ộ KINH DOANH PHẠM THỊ 
THUYẾT

Kinh doanh thủy, hải sản.
Số 93 Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 5/30/2019

185
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ĐAN ANH

Chế biến, kinh doarủi các 
sản phẩm từ thủy, hải

Thôn Hảo Thôn, xã Đồng Lạc, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 29/5/2019

186
CÔNG TY CÔ PHẦN SẢN XUẤT, 
THƯƠNG MẠI AGRICO

Trồng trọt rau, củ (tỏi 
một nhánh); Kinh 

doanh, sơ chế, chế biến, 
bảo quản tỏi; Sản xuất, 

chế biến, kinh doanh các 
sản phẩm từ tỏi đen.

Thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. B 10/6/2019

187 CÔNG TY TNHH s x  & TM VIGADO
Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến tỏi và các 

sản phẩm từ tỏi

Số 59 Phan Bội Châu, phường cẩm  
Thượng, thàrứi phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 10/6/2019

188 H ộ KINH DOANH PHẠM ĐỨC VỸ
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến các sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...).

Thôn Phạm Xá I, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 10/6/2019

189
H ộ KINH DOANH TRẦN VĂN 
MỈCH

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến các sản 

phẩm từ thịt (giò, chả...).

Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 10/6/2019

190
H ộ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC 
DẠNG

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến các sản 

phẩm từ thịt (giò, chả...).

Thôn Phạm Xá II, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 11/6/2019
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191 H ộ  KINH DOANH Đ ỏ  THỊ LÂM
Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến các sản phẩm từ thịt

(giò, chả...).

Thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 11/6/2019

192 H ộ  KINH DOANH LÊ VĂN NGÔN
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến các sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...).

Thôn Vang Phan, xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 14/6/2019

193 HKD NGUYỄN DANH HỊNH
Sơ chế và kinh doanh vải 

khô

Xóm 3, thôn Tứ Cường, xã Phượng 
Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương.
B 14/6/2019

194
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
XUẤT

Kinh doanh rau, củ, quả; 
Kinh doarửi gạo, gia vị.

Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

B 14/6/2019

195 H ộ  KINH DOANH NGÔ QUÝ ĐỨC Xay sát, kinh doanh gạo.
Số 68 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn 
Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương.
B 14/6/2019

196
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN XUÂN 
DUNG

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm

Xóm 3, thôn Phượng Đầu, xã 
Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.
B 17/6/2019

197
H ộ  KINH DOANH PHẠM ĐĂNG 
THÀ

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm

Xóm 3, thôn Phượng Đầu, xã 
Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.
B 17/6/2019

198
H ộ  KINH DOANH CỬA HÀNG 
THỰC PHẨM AN TOÀN TRUỜNG 
VINH

Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt

Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

B 17/6/2019

199
H ộ  KINH DOANH HOÀNG VĂN 
TOÀN

Xay sát, kinh doanh gạo
Đội 7, thôn Phú Lộc, xã cẩm  Vũ, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
B 17/6/2019

200
CÔNG TY TNHH s x  DV TM 
THANH HOA

Sản xuất, bảo quản, kinh 
doanh dầu mỡ động thực 

vật; Kinh doanh, bảo 
quản nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi.

Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai 
Cách, huyện cẩm  Giàng, tỉnh Hải 

Dương.
B 17/6/2019

201
HỢP TÁC XÃ NGUYỄN QUYẾT 
THẮNG

Chăn nuôi gia cầm, thủy 
sản; Kinh doanh, giết mổ 

gia cầm, thủy sản.

Khu triều Đầm, thôn Đồng Bình, xã 
Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương.
B 26/6/2019
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202 H ộ  KINH DOANH PHÙNG VĂN 
ĐỨC

Sơ chế, chế biến, giết mổ, 
kinh doanh gia cầm, thủy 

cầm

Thôn I, xã Cẩm Sơn, huyện cẩm  
Giàng, tỉnh Hải Dương

B 27/6/2019

203 DOANH NGHIỆP T ư  NHÂN TH ựC 
PHẨM NGUYỄN CHI PHƯƠNG

Trồng trọt, kinh doanh, 
sơ chế, bảo quản rau, củ, 
quả; thịt và các sản phẩm 

từ thịt

Khu Phú Tảo, phưÒTig Thạch Khôi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 2/7/2019

204 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHƯƠNG KHlÌÊM

Trồng trọt, kinh doanh, 
sơ chế, chế biến rau, củ,

Thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

B 2/7/2019

205
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ĐỨC PHƯƠNG LINH

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
bao sắn lát, sắn bột, bột 

ngô, thóc, gạo...

Khu dân cư Hồ Mật Sơn, phường 
Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương.
B 2/7/2019

206 H ộ  KINH DOANH NGÔ THỊ LIÊN
Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến muối (muối, bột 

canh).

Thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

B 2/7/2019

207
CÔNG TY TNHH ĐẦU T ư  TM & DV 
DUY ANH

Nuôi trồng, kinh doanh, 
sơ chế, chế biến thủy sản 

nước ngọt

Thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

B 4/7/2019

208
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG TECH

Xay sát, sơ chế, kinh 
doanh gạo, thóc.

Số nhà 37 phố Kim Sơn, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.
B 9/7/2019

209 H ộ  KINH DOANH Đ ỏ  THỊ ĐÀO

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thôn Đa Cốc, xã Lê Lợi, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 9/7/2019

210
H ộ  KINH DOANH HOÀNG VĂN 
NAM

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...); Sản xuất, kinh 
doanh đậu, mắm, muối.

Thôn An Môn, xã Lê Lợi, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 9/7/2019

211 H ộ  KINH DOANH ĐẶNG THỊ ÁNH 
HOÀNG

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt trâu bò (giò, chả...).

Thị tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương.

B 10/7/2019
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2 1 2 H ộ  KINH DOANH BÙI THỊ HƯƠNG
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả, xôi.
Thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. B 10/7/2019

213 H ộ  KINH DOANH v ũ  THỊ HƯỜNG

Sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm từ thịt (giò, 

chả, xúc xích...); Kinh 
doanh dưa, cà, xôi.

Thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 15/7/2019

214 H ộ  KINH DOANH BÙI VĂN TẬP
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...)

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 15/7/2019

215 H ộ  KINH DOANH ĐOÀN THỊ HOA

Giết mổ gia súc (lợn sề); 
Kinh doanh thịt và chế 

biến các sản phẩm từ thịt 
lợn (giò, chả...).

Thôn Quyết Thắng, xã Kim Anh, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 15/7/2019

216
H ộ  KINH DOANH DƯƠNG THỊ 
HANG

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt.

Thôn Quyết Thắng, xã Kim Anh, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 15/7/2019

217
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NGA

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...)

Thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 16/7 /2019

218 H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ HOA

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt lợn 
(giò, chả, ruốc...).

Xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương.
B 10/7 /2019

219
H ộ  KINH DOANH NGUYÊN VĂN 
TRÁNG

Giết mổ gia súc; Kinh 
doarủi thịt.

Xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương.
B 10/7/2019

2 2 0 H ộ  KINH DOANH LƯƠNG THỊ Lộc
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...)

Thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 10/7/2019

2 2 1 H ộ  KINH DOANH v ũ  VĂN HUÂN
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...)

Thôn Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 10/7/2019

2 2 2
H ộ KINH DOANH TRỊNH XUÂN 
HƯNG

Sản xuất, kirủi doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...)

Số 8 ngõ 20 đường Đồng Tâm, thị 
trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương.
B 10/7 /2019



223
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
B ổN

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến sản phẩm từ thịt 

(giò, chả...)

Số 145 Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương.
B 10/7/2019

224
H ộ  KINH DOANH LƯONG MẠNH 
CƯỜNG

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...)

Thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 10/7/2019

225
H ộ  KINH DOANH ĐOÀN VÀN 
QUÂN

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...)

Thôn Quyết Thắng, xã Kim Aiứi, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 11/7/2019

226
H ộ  KINH DOANH ĐOÀN HỮU 
TUẤN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt lợn 
(giò, chả, mọc...).

Thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 11/7/2019

227 H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỊ
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...)

Xóm 5, thôn Thiện Đáp, xã Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành, tinh Hải 

Dương.
B 11/7/2019

228
H ộ  KINH DOANH BÙI VĂN 
DƯƠNG

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt.

Xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim 
Xuyên, huyện Kim Thành, tỉrứi Hải 

Dương.
B 11/7/2019

229 H ộ  KINH DOANH NGÔ DUY HOÀN
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...)

Thị tứ, xã Kim Đírủi, huyện Kim 
Thàiửi, tỉrửi Hải Dương.

B 12/7/2019

230
H ộ  KINH DOANH PHẠM VĂN 
CHIẾN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt lợn 
(giò, chả...).

Đội 5, Phù Tải 2, xã Kim Đính, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 12/7/2019

231
H ộ  KINH DOANH TH ựC PHẨM 
SẠCH THƯƠNG HOÀN

Kinh do^ulh thịt và các 
sản phẩm chế biến từ thịt; 

Kinh doanh

Số 235 Hoàng Lộc, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.
B 12/7/2019

232
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẠI 
PHÁT

Sơ chế, giết mổ, kinh 
doanh gia cầm, thủy cầm;

Số rửià 5, đường Yết Kiêu, khu La 
Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 23/7/2019

233
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 
TUYÊN

Kinh doanh, sơ chế rau, 
củ, quả; thịt thủy, hải sản;

Thôn Hiền Sỹ, xã Tây Kỳ, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

B 23/7/2019
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234
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NỤ

Kinh doanh, bảo quản 
thịt lợn và các sản phẩm 

từ thịt lợn.

Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, 
huyện Tứ Kỳ, tỉrứi Hải Dương. B 23/7/2019

235
CỒNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊNTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH vụ 
THIÊN CƯỜNG

Kinh doanh, sấy hành, 
tỏi, cà rốt, gừng, nghệ, 

riềng...

Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 31/7/2019

236 H ộ  KINH DOANH LÊ VĂN ĐÔNG
Sản xuất, kinh doarửi, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...).

Thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 31/7/2019

237
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
QUYÊN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò.

Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện 
Kim Thàiủi, tinh Hải Dương. B 31/7/2019

238 H ộ  KINH DOANH TĂNG TÁT ĐIỆU
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...).

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 31/7/2019

239
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
LUẬN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt(mỡ

Thôn Miiủi Thành, xã Lai Vu, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 31/7/2019

240
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
UYÊN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

sản phẩm từ thịt.

Chợ Giải, xã Kim Đính, huyện Kim 
Thành, tỉiủi Hải Dương. B 1/8/2019

241
H ộ  KINH DOANH ĐÒNG VĂN 
THINH

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 
sản phẩm từ thịt (giò, 

chả, ruốc...).

Thôn Phù Tải 1, xã Kim Đính, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 1/8/2019

242
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HƯONG

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả, ruốc...).

Đội 6, Phù Tải 2, xã Kim Đính, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 1/8/2019

243
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
VUI

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...).

Thôn Bắc, xã cổ Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương. B 1/8/2019

244
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THÊM

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả, ruốc...).

Thôn Giữa, xã cổ Dũng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 1/8/2019
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245
H ộ  KINH DOANH TĂNG TIÊN 
ĐỮƠM

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...).

Thôn Minh Thành, xã Lai Vu, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 1/8/2019

246
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
LIẸU

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả...); Giết mổ 

gia súc, gia cầm, kinh 
doanh thịt.

Thị Tứ Lê Lợi, xã Lê Lợi, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

B 1/8/2019

247 H ộ  KINH DOANH BÙI THỊ HƯỜNG
Sản xuất, kinh doanh, sơ 

chế, chế biến sản phẩm từ 
thịt (giò, chả..

Thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 5/8/2019

248
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
TRUYỀN THÔNG NÔNG SẢN 
SẠCH QUỐC TẾ

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản thực phẩm 

(hành chiên, dầu hành, 
tỏi, ớt...).

Số nhà 43/299 đường Điện Biên 
Phủ, phường Bình Hàn, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 6/8/2019

249
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT 
VIỆT Ý

Chăn nuôi ong; Khai 
thác, kinh doanh các sản 

phẩm: mật ong, phấn hoa, 
sữa ong chúa...

Khu Bích Động Tân Tiến, phường 
Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉrửi 

Hải Dương.
B 7/8/2019

250
CÒNG TY TNHH MTV THƯONG 
MẠI VẬN TẢI XNK VIỆT HÙNG

Trồng trọt, nuôi trồng 
thủy sản, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến nông thủy

Số 120 đưòng Vạn Đức, thị ứấn 
Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương.
B 12/8/2019

251 H ộ  KINH DOANH PHAN THỊ THỦY
Giết mổ; Sản xuất, kinh 

doanh thịt và các sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...)

Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, 
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

B 12/8/2019

252 H ộ KINH DOANH PHẠM THỊ BẾN
Kinh doanh, sơ chế rau, 
củ, quả; kinh doanh, sơ 

chế thủy, hải sản.

Thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

B 12/8/2019

253 H ộ  KINH DOANH ĐOÀN HŨU ÍCH

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 12/8/2019

<■>

HI
Ỷc

3 L 
ĨHI

ĨT



254 H ộ  KJNH DOANH ĐỒNG VĂN TÂN

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

các sản phẩm từ thịt (giò, 
chả...).

Thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 19/8/2019

255
H ộ  KINH DOANH c o  s ở  HÙNG 
PHÁT

Pha chế nước mắm đóng 
chai, can; Sản xuất tương 

ớt, tương bần, dấm gạo 
đóng chai, mắm tôm, 
tương nếp, dấm chua; 
Sản xuất kẹo đắng, sa

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương.
B 19/8/2019

256 H ộ  KINH DOANH ĐÀO VĂN THỦY
Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm từ thịt (giò, chả...)

Khu dân cư 12, phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải

B 19/8/2019

257

H ộ  KINH DOANH GIÁP VĂN 
HƯNG Giết mổ; Kinh doanh, sơ 

chế, chế biến các sản 
phẩm từ thịt (giò, chả)

Khu dân cư Trại Sen, phường Văn 
An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 19/8/2019

258 H ộ  KINH DOANH v ũ  THẾ TUYNH
Xay sát, kinh doanh 

lương thực (thóc, gạo.
Thôn Lũng, xã Thạch Lỗi, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
B 20/8/2019

259
H ộ  KINH DOANH TRỊNH VĂN 
HỌC

Kinh doanh, sơ chế rau, 
củ, quả tươi; Giết mổ gia 
cầm, gia súc; Chế biến, 
kinh doanh thịt và các 

sản phẩm từ thịt;

Khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường 
Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương
B 21/8/2019

260 H ộ  KINH DOANH BÙI VĂN TUYÊN
Kinh doanh gạo, đậu phụ, 

mỳ gạo.

Xóm 13, thôn Văn Xuyên, xã 
Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.
B 21/8/2019

261
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
ĐẠM

Kinh doanh trứng gà, 
trứng vịt, trứng chim cút.

Xóm 5, thôn Phượng Đầu, xã 
Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.
B 21/8/2019

262 H ộ  KINH DOANH v ũ  THỊ MINH Kinh doanh thóc, gạo.
Xóm 4, thôn Phượng Đầu, xã 

Phưọug Hoàng, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương.

B 21/8/2019
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263
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HIEN

Kinh doanh thóc, gạo.
Xóm 7, thôn Phượng Đầu, xã 

Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương.

B 22/8/2019

264 H ộ  KINH DOANH ĐÀO VĂN CẢNH
Xay sát, kinh doanh 

lưong thực (thóc, gạo.
Thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 23/8/2019

265 H ộ  KINH DOANH CHỨC ĐẠI
Kinh doanh rau, củ, quả; 
Giết mổ gia súc, gia cầm

Thôn Chí Linh 2, xã Nhân Huệ, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải

B 26/8/2019

266
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN TRÀNG TÂN

Kinh doanh, sơ chế, chế 
biến nông sản thực phẩm

Thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 26/8/2019

267
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
VINH

Kinh doanh, sơ chế thịt 
và các sản phẩm từ thịt 

(giò, chả...); Kinh doanh 
rau, củ, quả; Kinh doanh 

thủy, hải sản.

Chợ Gọp, xã Tiền Tiến, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

B 26/8/2019

268
H ộ  KINH DOANH CAO XUÂN
đ Ẩn

Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt (giò,

Khu 8, thị ứấn Thanh Hà, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

B 26/8/2019

269
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT VÀ 
THUONG m ạ i  n a m  b ắ c

Sơ chế, kinh doanh hạt 
điều

Thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 26/8/2019

270
CO SỞ SẢN XUẤT -  THUONG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ HẢI HÀ

Sản xuất, kinh doanh đậu 
phụ.

Cụm Công Nghiệp I, xã Thạch 
Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 26/8/2019

271
CÔNG TY CÔ PHÂN SẢN XUÂT VÀ
t h u o n g  m ạ i  n h ự a  Hả i  d u o n g

XANH

Sơ chế, đóng gói, kinh 
doanh chè.

Số nhà 01, xóm Tiền Phong, 
phưòmg Quang Trung, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 26/8/2019

272
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN DANH 
BONG

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

giò, chả.

Thôn Bắc, xã c ổ  Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương.

B 3/9/2019

273 H ộ  KINH DOANH TRẦN THẾ HẢI
Kinh doanh, sơ chế gạo, 

ngô, đỗ tương
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 3/9/2019

274
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THEN

Buôn bán rau, củ, quả Số lOB chợ đầu mối, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 3/9/2019

275
H ộ  KINH DOANH NGUYẺN THỊ 
THOA

Kinh doanh nông sản Thôn Mạc Xá, xã Minh Tân, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

B 6/9/2019
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276
H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ 
THỦY

Kinh doanh nông sản

Thửa đất số 60A, tờ bản đồ số 12, 
đội 1, thôn Phú Tảo, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương.

B 6/9 /2019

277
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THUẦN

Kinh doanh, sơ chế, bảo 
quản thủy hải sản

Chợ Nứa, xã Tân An, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương.

B 6/9 /2019

278
CÒNG TY CỔ PHÀN MỘT ÁNH 
DUƠNG

Kinh doanh rau, củ, quả; 
Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt; Kinh 

doarủi thủy, hải sản; Kinh 
doanh gạo,trứng, ngũ 
cốc, gia vị, đồ khô...

Số 354 đường Trần Hưng Đạo, khu 
5, phường Ngọc Châu, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 6 /9 /2019

279
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
TUYỀN

Giết mổ gà
Thôn Vĩnh Lâm, xã Lê Ninh, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
B 12/9/2019

280
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CO KHÍ NGỌC SON

Kirủi doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt; Kinh 
doanh thủy, hải sản và 

các sản phẩm từ thủy, hải

Khu I Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. B 12/9/2019

281
H ộ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
LỪONG

Kinh doanh nông thủy 
sản thục phẩm

Thôn Kỳ Cô, xã Tam Kỳ, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 12/9/2019

282
H ộ  KINH DOANH ĐÀM VĂN 
THIỆP

Kinh doíuih nông thủy 
sản thực phẩm

Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 04, đội 
1, khu Phú Tảo, phưòmg Thạch 

Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương.

B 12/9/2019

283
CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI 
SẢN XUẤT NAM DƯONG

Chế biến nông sản gia 
vị.

Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

B 12/9/2019

284
DOANH NGHIỆP TU NHÂN NGHĨA 
DUYÊN

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Số nhà 01, ngõ 48, ngách 17, đưòng 
Nguyễn Thượng Mần, phường Bình 

Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương.

B 13/9/2019



285

H ộ  KINH DOANH NGUYỄN  
TRUNG T ự u  (C ơ SỞ SẢN XUẤT  
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN 
SÔNG KINH THẦY HẢI DƯƠNG)

Nuôi trồng thủy sản (Cá 
trắm giòn, cá chép giòn, 
cá trắm đen, cá lăng đen, 
cá ngạnh sông và các loại 
thủy sản đặc sản khác).

Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

B 16/9/2019

286
H ộ  KINH DOANH TRÂN THỊ 
HƯƠNG

Kinh doanh thủy, hải sản
Thôn An Nhân, thị trấn Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

B 16/9/2019

287 H ộ  KINH DOANH v ũ  THỊ LAN
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm

Số nhà 27/7 Vũ Manh Hùng, khu 
Lộ Cương, phường Tứ Mirửi, thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
B 16/9/2019

288
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ
c u c

Kinh doanh thực phẩm 
tưoi sống; Kinh doanh 

rau, củ, quả.

KDC Trung Tâm, phường Hoàng 
Tiến, thành phố Chí Liiủi, tỉnh Hải 

Dương.
B 16/9/2019

289 H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÝ
Chăn nuôi, giết mổ, sơ 

chế, chế biến, kinh doanh 
thịt lợn

Khu dân cư số 1, phường Phả Lại, 
thàrứi phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương.
B 16/9/2019

290 H ộ  KINH DOANH CAO THỊ QUẾ
Chăn nuôi, giết mổ, sơ 

chế, chế biến, kinh doanh 
thịt lợn

Phố Thanh Bình, phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương
B 17/9/2019

291
H ộ  KINH DOANH c ơ  s ở  CHẾ BIẾN 
THỰC PHẢM LUCKY PIG

Sản xuất, chế biến thực 
phẩm (xúc xích, lạp 
xưởng, thịt nướng).

Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 21, 
phường Ái Quốc, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 17/9/2019

292
H ộ  KINH DOANH HOÀNG ĐỨC
t ì Ĩn g

Kinh doanh nông sản 
thực phẩm

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương

B 17/9/2019

293
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
BANG

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Thị tứ Thanh Bính, xã Thanh Bính, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

B 17/9/2019

294
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN DOÃN 
THỤY

Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt (giò, 

chả...).

Xóm 1, thôn Phù Tinh, xã Trường 
Thành, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương.
B 17/9/2019

295 H ộ  KINH DOANH LÊ THỊ HÒA
Kinh doaiủi nông thủy 

sản thực phẩm

Xóm 6, thôn Thanh Lanh, xã Thanh 
Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương.
B 18/9/2019

296
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN XUÂN 
THƯỢNG

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm.

Thôn Ngái, xã Quảng Nghiệp, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

B 18/9/2019
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297
H ộ  KINH DOANH NINH XUÂN 
CHIẾN

Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt; Chế 
biến, kinh doanh giò.

Thôn Bộ Hổ, xã Thưọfng Vũ, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 23 /9 /2019

298
H ộ  KINH DOANH HOÀNG THỊ 
THẢO ANH

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến các sản 

phẩm từ thịt (giò, chả, 
ruốc thịt, nem, nộm...).

Số 24/161/Quốc Lộ 5, thị trấn Phú 
Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương.
B 23 /9 /2019

299
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
HDPARM

Trồng trọt, sơ chế, bảo 
quản, kinh doanh nông 

sản; kinh doanh thủy sản

Số 451 đường Trưòmg Chinh, khu 
5, phưòng Thanh Bình, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 23 /9 /2019

300
CÒNG TY CÔ PHÀN XÂY DựNG 
VÀ THƯONG MẠI HOÀNG LONG 
HABICO

Giết mổ gia súc, gia cầm; 
Kinh doanh thịt và các 
sản phẩm từ thịt; Kinh 

doanh rau, củ, quả; Kinh 
doanh thủy, hải sản; Kinh 

doanh gạo, ngũ cốc, 
trứng gia cầm, thủy cầm, 
gia vị, đồ khô, đậu phụ...

Khu 1, phường Thạch Khôi, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

B 27 /9 /2019

301 H ộ  KINH DOANH ĐINH THỊ NGÁT
Kinh doanh thịt lợn, thịt 

gà.

Số 27 Tự Đoài, khu 5, phưcmg cẩm  
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 2 /10 /2019

302
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
TÌNH

Kinh doanh thịt; Chế 
biến, kinh doíuứi giò,

Thôn Thượng Đỗ, xã Thượng Vũ, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 2 /10 /2 0 1 9

303 H ộ  KINH DOANH BÙI HỮU CHÓT
Chăn nuôi vịt đẻ trứng, 
vịt thịt; Nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt.

Thôn Tân Tạo, xã Bình Dân, huyện 
Kim Thành, tỉrủi Hải Dương.

B 2 /10 /2019

304
HTX BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC 
RUOI, CÁY T ự  NHIÊN, CBNS 
SẠCH VĨNH LẠP

Thu gom, sơ chế, chế 
biến thủy sản (rươi, cáy, 
mắm rươi, mắm cáy...).

Thôn Tú Y, xã Vĩnh Lập, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

B 2 /10 /2019

305 H ộ  KINH DOANH BÙI VĂN KHOA
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm

Số 6/77 đường An Niiứi, phường 
Quang Trung, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 2 /10 /2019
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306 H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ LÊN Kinh doanh thủy, hải sản.
Xóm Bắc, thôn Song Động, xã Tân 

An, huyện Tharủi Hà, tỉnh Hải 
Dương.

B 2/10/2019

307 H ộ KINH DOANH LÊ v ũ  CẦN
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
B 2/10/2019

308
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HẢI THẮNG (tức NGUYỄN THỊ 
THỦY)

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Số 9 phố Tuy An, phường Trần 
Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 4/10/2019

309 H ộ  KINH DOANH PHAN ĐÌNH MÃI
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 4/10/2019

310
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH
t Ập

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Số 65B Vũ Hựu, phường Thanh 
Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.
B 4/10/2019

311
H ộ  KINH DOANH ĐOÀN TRỌNG 
HUÂN

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Khu Tiền Trung, Phường Ái Quốc, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương.
B 4/10/2019

312 H ộ  KINH DOANH v ũ  VĂN HẢI
Kinh doanh thịt và các 

sản phẩm từ thịt (gia súc, 
gia cầm).

Thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

B 4/10/2019

313 H ộ  KINH DOANH BÙI THỊ TOAN
Kinh doanh thịt và các 

sản phẩm từ thịt (gia súc, 
gia cầm).

Chợ Nứa, xã Tân An, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương.

B 4/10/2019

314
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
ỌUYẾN

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải

B 7/10/2019

315
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TH ựC 
PHẨM VŨ ANH ANH

Kinh doanh, sơ chế rau, 
củ, quả.

Chợ Hội Đô, khu 11, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh

B 14/10/2019

316
H ộ  KƯ4H DOANH ĐOÀN VĂN 
TRÁNG

Kinh doanh, chế biến giò, 
chả...

Xã Kim Anh, huyện Kim Thành, 
tỉnh Hải Dương.

B 14/10/2019

317 H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÝ
Kinh doanh lương thực: 

gạo, ngô, thóc, đỗ...
Thị tứ, xã Thanh Quang, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 14/10/2019

318 H ộ  KINH DOANH LÊ KHẮC NAM
Kinh doanh lương thực: 

gạo, ngô, thóc, đỗ...
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 14/10/2019
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319 H ộ  KINH DOANH LÊ KHẢ v ụ
Kinh doanh lưorng thực: 

gạo, ngô, thóc, đỗ...
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
B 15/10/2019

320
H ộ  KINH DOANH v ũ  ĐÌNH 
THUẦN

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm (thịt lợn, gà, 

VỊt..O.

Chợ Bóng, thôn Miiủi Tân, xã 
Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương.
B 15/10/2019

321
C ơ  S ở  DƯỢC LIỆU GIA TRUYỀN 
MÉ HÀ

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói trà...

Xóm 3, thôn Tiên Tảo, xã Thanh 
An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải

B 15/10/2019

322
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

Kinh do2irứi nông thủy 
sản thực phẩm

Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương.

B 21/10/2019

323
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG TH ựC 
HẢI DƯƠNG

Kinh doanh lương thực 
(gạo, ngô, thóc, đỗ...).

Số 142 phố Hàm Nghi, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 21/10/2019

324
H ộ  KINH DOANH NGUYẺN VĂN 
THỊNH

Kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm.

Thôn Đông Hảo, xã Quang Minh, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

B 21/10/2019

325
H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ 
PHƯỢNG

Kiiứi doanh rau, củ, quả.
Thôn Văn Thai, xã cẩm  Văn, 

huyện Cẩm Giàng, tỉiứi Hải Dương.
B 21/10/2019

326
CÔNG TY TNHH TM & s x  VINH 
PHÁT

Sản xuất, kinh doanh, sơ 
chế, chế biến tỏi và các 

sản phẩm từ tỏi

Sô 59 phố Phan Bội Chau, phưòmg 
Cẩm Thượng, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 31/10/2019

327
H ộ  KINH DOANH v ũ  NGỌC 
DƯƠNG

Giết mổ; Kinh doanh, sơ 
chế, chế biến sản phẩm từ 

thịt (giò, chả...).

Đường Nguyễn Trãi, khu Quốc Trị, 
thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương.
B 31/10/2019

328 H ộ  KINH DOANH BÙI THỊ NA
Sản xuất, kinh doanh giò, 

chả.
Số 23 Nguyễn Hói, thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc, tinh Hải

B 31/10/2019

329
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN TH ựC 
PHẨM LUCKY PIG

Chế biến thực phẩm từ 
thịt (xúc xích, lạp 

xường).

Số 996 Lê Thanh Nghị, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
B 31/10/2019

330 CÔNG TY TNHH DAPOWDI
Thu gom, sơ chế, chế 

biến và kinh doanh bột 
rau má.

Số 3 ngõ 75 phố Cựu Thành, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
B 4/11/2019

331 H ộ  KINH DOANH v ũ  THỊ ĐIỆP
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương.
B 4/11/2019

332
H ộ  KINH DOANH v ũ  MẠNH 
HUẤN

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

B 4/11/2019
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333
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN KHẮC 
TUYỀN

Kinh doanh nông thủy 
sản thực phẩm

Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Duơng. B 4/11/2019

334
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
BUI

Kinh doanh nông sản Thôn Kim Xuyên, xã Tây Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. B 5/11/2019

335 CO SỞ SẢN XUẤT CHÈ HẢI MỸ
Kinh doanh, sơ chế, đóng 

gói chè nhân trần).

Số 50/324 Điện Biên Phủ, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.
B 5/11/2019

336 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC
Kinh doanh, sơ chế, chế 

biến nông thủy sản

Số 25 đường Lê Thanh Nghị, thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương.
B 8/11/2019

337
H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ 
THỦY

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt và chế biến 

sản phẩm từ thịt.

Thôn Tân Thành, xã Kim Anh, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

B 8/11/2019

338
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
NGỢI

Giết mổ gia súc; Kinh 
doanh thịt, sơ chế, chế 
biến sản phẩm từ thịt 

(giò, chả...).

Thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 8/11/2019

339 HKD NGUYỄN THỊ HUYỀN
Sơ chế, chế biến, kinh 
doanh thịt và các sản 

phẩm từ thịt (giò, chả...).

Số 68 phố Thống Nhất, thị trấn Gia 
Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương.
B 12/11/2019

340
H ộ  KINH DOANH v ũ  THANH MAI- 
CHÈ NGỌC BÍCH

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói chè búp khô.

Số 1 Ib phố Trần Himg Đạo, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

B 12/11/2019

341
CHI NHÁNH HẢI DUONG 2- CÔNG 
TY TNHH THƯONG MẠI QUỐC TẾ 
ANH QUÂN

Chế biến nông sản thực 
phẩm (chân lợn tẩm gia 

vị).’

Khu phía tây, đường dẫn phía nam 
cầu Hàn, phường cẩm  Thượng, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.

B 12/11/2019

342
CÔNG TY TNHH QUỐC TÊ NAM 
TÂN

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói thủy, hải sản.

Thôn Trung Hà, xã Nam Tân, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 12/11/2019

343
CÔNG TY TNHH CHÊ BIÊN VÀ 
PHÂN PHỐI YẾN TỔ DAKNEST 
VIỆT NAM

Sơ chế, chế biến các sản 
phẩm từ tổ yến

Số 122A phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 12/11/2019

344
CÔNG TY TNHH MTV LAN 
QUỲNH

Kinh doanh, sơ chế nông 
thủy sản thực phẩm

Thôn Cờ Đỏ, xã cẩm  Phúc, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

B 12/11/2019
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345
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THựC 
PHẨM ĐƯỢC NGỌC

Trồng trọt, chăn nuôi, 
kinh doanh rau, của, quả 

gia súc, gia cầm, thủy 
cầm; Nuôi trồng thủy, hải

Khu dân cư Khang Thọ, phường 
Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương.
B 12/11/2019

346
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN 
GIA VỊ HƯƠNG VIỆT

Kinh doanh, bảo quản, sơ 
chế, chế biến rau, củ, 

quả, hạt, bột thủy sản, gia

Thôn Phí Xá, xã cẩm  Hoàng, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. B 12/11/2019

347 HKD TRÀN VĂN BÌNH
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Phương Khê, xã Việt Hưng, 
huện Kim Thành, tỉnh Hải Dương B 12/11/2019

348 HKD TẠ THỊ LUYẾN
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm

Số 155 Đại lộ Trần Hưng Đạo, khu 
5, phường Nhị Châu, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương.
B 14/11/2019

349
H ộ  KINH DOANH c ơ  s ở  NGỌC 
KHÁNH

Trồng trọt, kinh doanh, 
sơ chế rau, củ, quả.

Thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải B 14/11/2019

350
HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN SONG
h Ấ i

Nuôi trồng, kinh doanh 
thủy sản.

Thôn Bá Đông, xã Bình Minh, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. B 15/11/2019

351 CÔNG TY TNHH THÀNH LỘC HG
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Thôn Đông, xã c ổ  Dũng, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương. B 18/11/2019

352
H ộ  KINH DOANH v ũ  ĐữíH  
NHƯỢNG

Kinh doanh, chế biến 
hàng nông sản ( hành, tỏi, 
ớt, gừng...); Kinh doanh, 

chế biến bột chiên xù.

Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. B 25/11/2019

353
H ộ  KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NGA

Kinh doanh rau, củ, quả 
tươi; Kinh doanh trứng 

gia cầm, thủy cầm.

KDC Tống Buồng, phường Thái 
Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương.
B 26/11/2019

354
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM AN 
NHIÊN

Sản xuất, kinh doanh 
nông sản thực phẩm (ngũ 

cốc, bột dinh dưỡng 
Trường Vị)

Xón Mòi, thôn Trâm Khê, xã Thái 
Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương.
B 26/11/2019

355 H ộ  KINH DOANH PHẠM THỊ HUỆ
Kinh doanh nông thủy 

sản thực phẩm
Chợ Sặt, thị trấn Kẻ Sặt, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương B 26/11/2019

356
HỢP TÁC XÃ DỊCH v ụ  NÔNG 
NGHIỆP AN THANH

Khai thác, sơ chế, chế 
biến rươi, cáy; Sản xuất 

gạo hữu cơ.

UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương B 26/11/2019
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357
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MIWON VIỆT NAM TẠI HẢI 
DƯƠNG

Sản xuất, kinh doanh 
nông, thủy sản thực phẩm

Lô 10.1 đưcmg số 1, khu công 
nghiệp Cẩm Điền- Lương Điền, xã 

Lương Điền, huyện cẩm  Giàng, 
tỉnh Hải Dương.

B 6 /12 /2019

358
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
BẮC B ộ

Sơ chế, chế biến, kinh 
doanh nông sản thực 

phẩm (hành, tỏi, giềng, 
nghệ, gừng...).

Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

B

6/12/2019


